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1 Phạm Thị Cẩm Tú Hiệu trưởng Hạng III x x x Tiếng Anh Thạc sĩ 0982691922

2 Mai Thị Minh Phó Hiệu trưởng Hạng II x x x Văn Thạc sĩ 0945801208

3 Nguyễn Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng Hạng II x Sinh Thạc sĩ 0388939492

4 Nguyễn Thị Tuyết Linh TTCM Hạng III x Địa ĐHSP 0345911970

5 Lâm Bảo Thu Giáo viên Hạng III x x Địa ĐHSP 0388840850

6 Nguyễn Thị Ngọc Quyền Giáo viên Hạng III x x x Địa ĐHSP 0869073722

7 Nguyễn Thị Ngọc Dung TTCM Hạng II x x x Sử ĐHSP 0912824662

8 Đào Công Hương Giáo viên Hạng III x Sử ĐHSP 0975848488

9 Phan Thị Diệu Huyền Giáo viên Hạng II x x x Sử ĐHSP 0352920194

10 Đoàn Hồng Diệp Giáo viên Hạng III x x x GDKTPL ĐHSP 0982927592

11 Ngô Thị Như Ý Giáo viên Hạng III x x x GDKTPL Thạc sĩ 0335733145

12 Nguyễn Hoàng Nguyên Giáo viên Hạng III GDQPAN ĐHSP 0942168072

13 Lâm Quang Khải TTCM Hạng II x Hóa ĐHSP 0385127657

14 Trần Thị Thu An Giáo viên Hạng III x x x Hóa ĐHSP 0939060135

15 Trương Giang Đông Bí thư Đoàn TN Hạng II x Hóa Thạc sĩ 0947575611

16 Lại Thị Cẩm Hồng Giáo viên Hạng III x x x Hóa ĐHSP 0374634780

17 Huỳnh Thị Thanh Tuyền Giáo viên Hạng III x x Hóa ĐHSP 0332795809

18 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Hạng III x x x Hóa ĐHSP 0392128512

19 Tạ Minh Bình TTCM Hạng II x Lý ĐHSP 0983187766

20 Đặng Lý Tính Giáo viên Hạng II x Lý ĐHSP 0977987092

21 Nguyễn Thị Hồng Thắm Giáo viên Hạng III x Lý ĐHSP 0979776364

22 Trà Đình Thạch Giáo viên Hạng III x Lý ĐHSP 0988024897

23 Nguyễn Hữu Cường Phó BT Đoàn Hạng III Lý ĐHSP 0902944251

24 Hồ Hưng Phát TTCM Hạng II x Tin Thạc sĩ 0977118145

25 Thái Hồng Tiệp Giáo viên Hạng II x x x Tin ĐHSP 0976441941

26 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Hạng II x Tin ĐHSP 0388845196

27 Phan Ngọc Tuyền Giáo viên Hạng III x KTCN ĐHSP 0375828774

28 Trần Thị Diễm Trinh Giáo viên Hạng III x Tiếng Anh ĐHSP 0344933252

29 Lê Bảo Ngọc TPCM Hạng III x x x Tiếng Anh ĐHSP 0977697211
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30 Lê Thị Nhi Giáo viên Hạng III x Tiếng Anh ĐHSP 0373258321

31 Lương Kim Loan TTCM Hạng III x Sinh ĐHSP 0987273473

32 Trần Bá Duy Giáo viên Hạng I x Sinh Thạc sĩ 0919616600

33 Lâm Thị Ngọc Hương Giáo viên Hạng II x x x x Sinh ĐHSP 0389665832

34 Phan Huy Thựt TPCM Hạng II x GDTC Thạc sĩ 0977839915

35 Lý Rươn Giáo viên Hạng III x x GDTC ĐHSP 0356019510

36 Trịnh Huy Bình Giáo viên Hạng II x GDTC ĐHSP 0941981573

37 Tăng Giang Cảnh Giáo viên Hạng III x x GDTC ĐHSP 0934122454

38 Nguyễn Thị Hồng Minh CT Hội CTĐ Hạng III x KTNN ĐHSP 0987106079

39 Trần Diệp Thúy TTCM Hạng II x x x x Toán ĐHSP 0919727827

40 Lai Thị Cẩm Tú TPCM Hạng III x x x Toán ĐHSP 0978086620

41 Ngô Minh Khởi Giáo viên Hạng III Toán ĐHSP 0987902455

42 Trương Ngọc Trinh Giáo viên Hạng III x x x Toán ĐHSP 0913075522

43 Trương Thị Ngọc Hạnh Giáo viên Hạng III x Toán ĐHSP 0847318223

44 Trương Thị Hồng Đào Giáo viên Hạng II x x x x Toán ĐHSP 0946373188

45 Mã Tiểu Bạch Giáo viên Hạng III x x x x Toán ĐHSP 0387895855

46 Dương Nhật Trường Giáo viên Hạng III Toán ĐHSP 0947749993

47 Hồ Thị Thảo Quyên Giáo viên Hạng III x x x Toán ĐHSP 0978786424

48 Đặng Văn Lĩnh TTCM Hạng II x Văn ĐHSP 0989717275

49 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên Hạng II x Văn Thạc sĩ 0974282208

50 Châu Kim Vàng Giáo viên Hạng III x Văn Thạc sĩ 0399157567

51 Trịnh Vũ Hoàng Giáo viên Hạng III x Văn ĐHSP 0977887750

52 Đoàn Thị Thủy Xuyên Giáo viên Hạng II x x x Văn ĐHSP 0964606645

53 Nguyễn Quang Thư Giáo viên Hạng III Văn ĐHSP 0865929379

54 Trần Thị Thúy TP Văn phòng Hạng III x x x ĐH 0944046306

55 Lâm Kim Thơ Phó BT Đoàn Hạng III x x x x ĐH 0382008851

56 Trương Lệ Thanh Kế toán Hạng III x x x ĐH 0969624209

57 Thạch Thị Út Hường Tạp vụ x x PT 0345439648

58 Lê Thanh Châu Bảo vệ PT 0904077516

19 34 39 23 12 10Tổng số


